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Bo luu dién Classic PRO series UPS la b0 Iuu dién 3 pha
truc tuyén tan s6 cao, mang lai hiéu suat va gia tri tuyét vdai
cho ngudi dung mudn toi da hda kha nang st dung dién nang
v38i muc tiéu tié€t kiém chi phi. Cac tinh nang nang cao nhu ché
do ECO va chic nang du phong song song cung cap hiéu qua
cao va kha nang m@ rong. bugc thiét k€ vdi hé s6 cong suat
dau vao cao va d6 méo hai dong dién dau vao thap, Classic
PRO UPS c6 kha ndng gidm thiéu su nhiéu loan ngudn dién va
anh hudng dén cac tai dudc két ndi.

Nhd& thiét k€ nhdé gon, dong Classic PRO UPS phu hgp vdi
ngudi dung can nhiéu dién tich san han cho cac thiét bi khac
trong moi trudng han ché khong gian.

Cudi cung nhung khéng kém phan quan trong, véi nhitng uu diém vé hiéu suat cao, kha néng van hanh va
do tin cay dudgc tich hdp trong bd UPS nay, nd cung cap kha nang bao vé nguon dién lién tuc cho cac trung
tam di liéu mang, truyén thong, phat thanh, xr ly thong tin va tham chi ca nganh céng nghiép san xuat.

Main Input
LI Dy phong song song N + X
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Pé dat dugc cdng sudt cao han va/hodc tdng dd

Cap
song song

tin cay, dau ra cua t6i da bon hé thong UPS co

thé dudc 1ap trinh d& hoat déng song song va bd

diéu khién song song tich hdp trong mdi UPS

yoew ugAnyd og3 bugd
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dam bao viéc chia sé tai tu dong.

Ung dung

Phong may tinh

Trung tam di liéu
Thiét bi do chinh xac
Thiét bi thong minh
Tai chinh & Vién théng



HIEU SUAT TUYET vOTI PO TIN CAY CAO CHAT LUONG TOT NHAT

Bang diéu khién LCD

Cung cdp téng quan vé trang
thai cua UPS va thdi gian hoat
dong udc tinh caa pin.

On-Line UPS

| eco
'H! Y — Eco mode is on

wd EFW0
Ché do ECO -
Trong trudng hop tai khong q'% quan
trong, ché dd ECO cé thé ducc kich
hoat de cai thién hiéu suat nang
Iu’dng Khi'xay ra su' c6 mat dlen UPS
sé chuyen tur ché dé ECO Sangl che do
bién tan va cung cap dién tu pin cho
tai dugc két ndi. |
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| Cong nghé la dé phuc vu con ngusi Al
i f8 chur khong phai con nguci phuc vu cong nghé. ¥

Intelligent  Slot 1
=
fomw

) r
Ngoai giao dién RS232 théng thudng, UPS cd thé dugc giam
sat va diéu khién théng qua ti€p diém khd hodc thé Ethernet

Parallel 1
Drycontact

(SNMP). Giai phap doc dao nay cho phép ban giam sat va

Parallel 2
-~

quan ly 'UPS bang trinh duyét web tiéu chuén, ddong thdi cung
cap kha nang tat may an toan cho nhiéu he théng may tinh

0 = .
)
RS5232
Intelligent Slot 2

gua mang trong truéng hop mat d|en
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PowerHubClassicPROSeries

MODEL

Classic-Pro
50K-TT (Ext)

Classic-Pro
60K-TT (Ext)

Classic-Pro
80K-TT (Ext)

Classic-Pro
100K-TT (Ext)

Classic-Pro
120K-TT (Ext)

Classic-Pro
L50K-TT (Ext)

Classic-Pro
160K-TT (Ext)

Classic-Pro
180K-TT (Ext)

Classic-Pro
200K-TT (Ext)

Cong suat

50kVA / 50kwW

60kVA / 60kW

80kVA / 80kW

100kVA / 100kW

| 20kVA / 120kW 1

50kVA / 150kW1

OkVA / 160kW

180kVA / 180kW

200kVA / 200kW

Pién ap dinh mirc

380/400/415Vac, (3Ph-+N+PE)

Dai dién ap hoat dong

Dién dp 138~485Vac khi tai 40%; 305~485Vac khi tai day du.

Dai tan s6 hoat dong

40~70Hz

Hé s6 cong suat

=0,99

Méo hai (THDi)

<3% (tai tuy€én tinh 100%)

Pham vi dién ap bé qua

Dién ap t6i da 380Vac: +25% (tuy chon +10%, +15%, +20%)
Dién ap t6i da 400Vac: +20% (tuy chon +10%, +15%)

Dién ap tdi da 415Vac: +15% (tuy chon +10%)

Pham vi theo d6i dong bd tan s6: £10%

Pau vao may phat

HO trg

PAU RA

Pién ap dau ra

380/400/415Vac (3Ph+N+PE)

Piéu chinh dién ap

+1%

Hé sd cong suat

il

Tan s6 dau ra

1.Ché& d6 dudng day: dong bo vdi tin hiéu dau vao; khi tan s6 dau vao > +10 (tuy chon +1%/+£2%/+4%/+5%)
2.Dau ra (50/60+0.1)Hz
3.Ché& d6 pin: (50/60+0.1)Hz

Yé&u t6 dinh

Sl

PO méo hai (THDv)

<1% vdi tai tuyén tinh
<4% vdi tai phi tuyén tinh

Hiéu qua 96%
PIN
Din &p tly chon: +180V/+192V/4204V/+216V/+£228V/+240/+252/+264/+276/+288/+300Vdc (30/32/34/36/38/40/42/44/ 46/48/50pcs optional);
on I | 360Vdc~600Vdc (30~50 chiéc, mdc dinh la 36 chiéc, tir 36 dén 50 chiéc hé s6 cong suat dau ra la 1.0)
bien ap pin 32~34 chiéc hé s cong sudt dau ra la 0.9

30 chiéc hé s6 cong sudt dau ra la 0.8

Dong dién sac (A)

Dong dién t6i da 20A Dong dién t6i da 40A Dong dién t6i da 60A

TINH NANG HE THONG

Thdi gian truyén tai

Thai gian chuyén d8i t&r ngudn sang pin: Oms; Thdi gian bé qua: Oms

Ché d6 INV
Qua tai

Tang tai tir 100% dén 110% trong 60 phut;

Tang tai tir 111% dén 125% trong 10 phat;

Tang tai tir 126% dén 150% trong 1 phut;
>Qua tai >150% trong 1,2 gidy

ché do bypass

Chiu qua tai 135% khi hoat déng lién tuc; qua tai >1000% trong 100ms trudc khi tat may

Bao vé chong phan hoi ngugc

HO trg

Bao dong

Qua tai, su cd ludi dién, 16i UPS, pin yéu, v.v.

Bao vé

Ng&n mach, qua tai, qua nhiét, pin yéu, béo 16i quat

Man hinh LCD tir xa

HO trg

Giao tiép

USB, RS232, RS485, cdng song song, tiép diém khd, khe cdm théng minh, LBS, thé SNMP (tly chon), thé role (tuy chon)

THONG TIN MOI TRUONG

Nhiét do hoat dong

0°C~40°C

Nhiét dé bao quan

25°C~55°C (khong dung pin)

Pham vi dé &m

0~95% (khdéng ngung tu)

Chi s6 IP 1P20
PO cao <1500m

Mirc dé tiéng n <58dB | <60dB <62dB | <63dB | <65dB | <66dB | <68dB
THONG SO VAT LY

Kich thuéc SxRxC (mm) 828x250x868 850x442x1200

Trong lugng tinh (kg) 80 | 83 154 | 161 | 165 | 190 200 | 230 232

TIEU CHUAN

An toan IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1
EMC IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC61000-4-6,IEC61000-4-8
Hiéu suat IEC62040-3

Do qué trinh cai tién san phdm lién tuc, théng sé ky thudt cé thé thay déi ma khéng cin bédo trudc.

Moi thdc méc xin vui ldng lién hé:

Coéng ty TNHH SG NexTech

Bia chi: s6 18BIS/18 Nguy&n Thi Minh
Khai, phwong Sai Gon, Thanh pho HO

Chi Minh

Tel&Fax: +84 3910 4658
Hotline: +84 83 397 1188

Email: Sales@SGnextech.com.vn
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	CUNG CẤP NGUỒN ĐIỆN TỐI ƯU CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
	Nguồn năng lượng của bạn  được bảo vệ an toàn

	PowerHub UPS giúp tiết kiệm tiền và năng lượng mà không làm giảm tính khả dụng
	Bộ lưu điện Classic PRO series UPS là bộ lưu điện 3 pha trực tuyến tần số cao, mang lại hiệu suất và giá trị tuyệt vời cho người dùng muốn tối đa hóa khả năng sử dụng điện năng với mục tiêu tiết kiệm chi phí. Các tính năng nâng cao như chế độ ECO và chức năng dự phòng song song cung cấp hiệu quả cao và khả năng mở rộng. Được thiết kế với hệ số công suất đầu vào cao và độ méo hài dòng điện đầu vào thấp, Classic PRO UPS có khả năng giảm thiểu sự nhiễu loạn nguồn điện và ảnh hưởng đến các tải được kết nối.
	Nhờ thiết kế nhỏ gọn, dòng Classic PRO UPS phù hợp với người dùng cần nhiều diện tích sàn hơn cho các thiết bị khác trong môi trường hạn chế không gian.
	Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, với những ưu điểm về hiệu suất cao, khả năng vận hành và độ tin cậy được tích hợp trong bộ UPS này, nó cung cấp khả năng bảo vệ nguồn điện liên tục cho các trung tâm dữ liệu mạng, truyền thông, phát thanh, xử lý thông tin và thậm chí cả ngành công nghiệp sản xuất.
	Main Input
	UPS A
	UPS B

	Dự phòng song song N + X
	Để đạt được công suất cao hơn và/hoặc tăng độ tin cậy, đầu ra của tối đa bốn hệ thống UPS có thể được lập trình để hoạt động song song và bộ điều khiển song song tích hợp trong mỗi UPS đảm bảo việc chia sẻ tải tự động.
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	Phòng máy tính
	Trung tâm dữ liệu
	Thiết bị đo chính xác
	Thiết bị thông minh
	Tài chính & Viễn thông

	ĐỘ TIN CẬY CAO
	CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

	Công nghệ là để phục vụ con người  chứ không phải con người phục vụ công nghệ.
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